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BIỂU MẪU 1

(Kèm theo Công văn số   /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	 

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Tổng cục Thuế

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT trong trường hợp công ty cổ phần chuyển thành công ty TNHH

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Thuế, phí, lệ phí

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	- Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở KHĐT.
- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy biên nhận trả cho doanh nghiệp 

- Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở KHĐT gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

- Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp



	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Gửi trực tiếp tại Sở KHĐT

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 
2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của các cổ đông thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các thành viên. 
3. Danh sách thành viên, đồng thời phải gửi kèm:

· Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng là cá nhân;

· Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các cá nhân  nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
6. Quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp

7. Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc chuyển đổi công ty
8. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
9. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)

b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở KHĐT nhận được hồ sơ hợp lệ

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	(

	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	(

	13. 
	
	Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên (Mẫu theo Phụ lục I-2)
	Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006

	14. 
	
	Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Mẫu theo Phụ lục II-1(
	Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006

	15. 
	
	Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (Mẫu theo Phụ lục 1)
	Thông tư số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008

	16. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	17. 
	Phí, lệ phí


	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	18. 
	
	Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	19. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 1
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1

	20. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 2
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2

	21. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí (n)
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí n

	22. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	23. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	24. 
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	25. 
	
	Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	26. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 1
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1

	27. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 2
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 2

	28. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện (n)
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện n

	29. 
	
	Không 
	( 

	30. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	(
	Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005

	31. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	33. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	(
	Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/6/2006 

	35. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	36. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	37. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	38. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	39. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	40. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	(
	Thông tư số 03/2006/TT- BKH ngày 19/10/2006



	41. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	(
	Thông tư số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008

	42. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	43. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	44. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	45. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	46. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Ban Cải Cách - Tổng cục Thuế

- Địa chỉ cơ quan: 123 Lò Đúc – Hà Nội

- Số điện thoại cơ quan: 043.9714.323

- Địa chỉ email: nhlinh@gdt.gov.vn

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Phụ Lục I-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH  với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

Tổng số: ..............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

Phụ lục II-1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	TT
	Tên thành viên
	Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của thành viên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần vốn góp
	Sở hữu vốn (%)
	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


........., ngày ......... tháng ......... năm ........

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên

góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  ..... /2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của:  ...........................................................................

....................................................................................)

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ khai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:........................................
........................................................... .................... ...........................................
Tỉnh/Thành phố............................................................................... ..................
Quận/Huyện........................................................................................................
Điện thoại...............................Fax......................................................................
Email.........................................................

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh:......../............../............

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc


	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày.................................đến ngày..................................................

	5 
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):......................................................................

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai) 

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 

Tên đơn vị chủ quản:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

...............................................................................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................Quận/Huyện:.............................................
Mã số doanh nghiệp................................................................................................


	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (Nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Có đơn vị trực thuộc 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp




	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi: 

- Mục lục ngân sách:  cấp:.....chương:.....loại:.....khoản:.....

- Mã ngành nghề kinh doanh chính: 

- Phương pháp tính thuế GTGT:  


khấu trừ                    trực tiếp trên GTGT                       trực tiếp trên doanh số


khoán                        không phải nộp thuế GTGT 

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:     

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:  


kinh tế nhà nước               kinh tế có vốn ĐTNN                 kinh tế tập thể 


kinh tế cá thể                     kinh tế  tư nhân 



	Ngày kiểm tra tờ khai: ..../...../.....

                                                                          Người kiểm tra 

                                                                        (ký, ghi rõ họ tên) 


Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng "Mã số doanh nghiệp" trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 "Bản kê khai thông tin ĐKT" ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.
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